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QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CHUẨN HÓA THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA NGÀNH TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH HẬU GIANG
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Quyết định số 2555/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2571/QĐ-BTNMT ngày 20 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 2813/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

Căn cứ Quyết định số 3086/QĐ-BTNMT ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đất đai, môi trường, địa chất và khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, đo đạc và bản đồ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Căn cứ Quyết định số 2528/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ngành Tài nguyên và Môi trường (đính kèm Phụ lục Danh mục thủ tục hành chính).

Nội dung của từng thủ tục hành chính được quy định cụ thể tại các Quyết định nêu trên của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chỉ đạo việc cập nhật đăng tải, niêm yết công khai tại địa điểm tiếp nhận, thực hiện thủ tục hành chính và gửi cho các đơn vị cấp huyện và cấp xã thực hiện đăng tải, niêm yết theo quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Cục Kiểm soát TTHC - VP. Chính phủ;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Trung tâm Hành chính công tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh (để đăng tải);
- Lưu: VT, NC.P
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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Phụ lục



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 



(Ban hành kèm theo Quyết định số:  416 /QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang)






A. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI



I. Cấp tỉnh:



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết theo quy định


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm



thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Điều chỉnh quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành trước 01/7/2004


			Không 



quy định


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;


(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;


(4) Thông tư 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.





			2


			Gia hạn sử dụng đất nông nghiệp của cơ sở tôn giáo


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy



+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đồng/lần


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017





			3


			Thẩm định nhu cầu sử dụng đất; thẩm định điều kiện giao đất, thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.





			4


			Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt hoặc phải cấp giấy chứng nhận đầu tư mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			5


			Giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với dự án không phải trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt; dự án không phải cấp giấy chứng nhận đầu tư; trường hợp không phải lập dự án đầu tư xây dựng công trình mà người xin giao đất, thuê đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			6


			Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép cơ quan có thẩm quyền đối với tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			7


			Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ;



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ;



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ;



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.


(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017





			8


			Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			9


			Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			10


			Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			11


			Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất


			03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			12


			Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.
Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 30.000đ/lần.



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ



- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với QSDĐ ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận QSDĐ:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận QSDĐ: 



. Đất ở khu vực đô thị: 



 Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



 Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ.



Các loại đất khác: 150.000đ/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu


			05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Tách thửa hoặc hợp thửa đất


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác  gắn liền với đất


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			07 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):
* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.






			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện


			Không 



quy định


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			21


			Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu 


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			23


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			24


			Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			25


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 30.000đ/lần.



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ



- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị: 140.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn: 100.000đồng/hồ sơ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(6) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/11/2015.



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017





			26


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận: 30.000đ/lần


+ Trích lục bản đồ địa chính: 30.000 đồng/1 lần (nếu có).



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ



- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


- Trích lục bản đồ địa chính:


* Khu vực phường: 15.000 đồng/1 lần (nếu có).


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 7.000 đồng/1 lần (nếu có).


+ Phí thẩm định hồ sơ cấp GCN QSDĐ: 



. Đất ở khu vực đô thị: 



. Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



 Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ.



 Các loại đất khác: 150.000đồng/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			27


			Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận: 30.000đ/lần
+ Trích lục bản đồ địa chính: 30.000 đồng/1 lần (nếu có).



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.





			28


			Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyển sử dụng đất vào doanh nghiệp


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):
* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/1/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.





			29


			Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận: 30.000đ/lần



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			30


			Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000đồng/giấy.
- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			31


			Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.
Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.
Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			32


			Chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Diện tích dưới 1.000m2: 1.200.000đ



. Diện tích từ 1.000m2 đến dưới 2.500m2: 2.000.000đ



. Diện tích từ 2.500m2 đến 5.000mm: 3.000.000đ



. Diện tích từ 5.000m2 đến 10.000m2: 4.500.000đ



. Diện tích từ 10.000m2 đến 50.000m2: 6.000.000đ



. Diện tích tư 50.000m2 trở lên: 7.000.000đ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			33


			Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh


			60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh



(do Cán bộ Sở TN&MT thực hiện)


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			34


			Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường


			05 ngày


			Trong ngày làm việc (nhận hồ sơ trước 11 giờ thì cung cấp ngay trong ngày; nhận hồ sơ sau 11 giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			200.000 đồng/hồ sơ, tài liệu


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 73/2017/NĐ-CP ngày 14/6/ 2017;


(3) Quyết định số 21/2013/QĐ-TTg ngày 24/4/2013;



(4) Thông tư số 29/2013/TT-BCA  ngày 10/5/2013;


(5) Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.
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			Khai thác, sử dụng, thông tin, dữ liệu đo đạc và bản đồ


			01 ngày


			Trong ngày làm việc (nhận hồ sơ trước 11 giờ thì cung cấp ngay trong ngày; nhận hồ sơ sau 11 giờ thì cung cấp vào ngày làm việc tiếp theo)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Giá trị điểm toạ độ: 200.000 đồng


- Giá trị điểm độ cao: 120.000 đồng



- Ghi chú điểm: 20.000 đồng






			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Thông tư số 48/2015/TT-BTNMT ngày 12/11/2015;



(3) Thông tư số 196/2016/TT-B TC ngày 08/11/2016;



(4) Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016.





			II.


			Cấp huyện





			TT


			Tên thủ tục



hành chính


			Thời hạn



giải quyết


			Thời gian giải quyết tại huyện


			Địa điểm



thực hiện


			Phí,



lệ phí (nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			2


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):
* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.
+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận:
* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.
- Trích lục bản đồ địa chính:
* Khu vực phường: 15.000 đồng/1 lần (nếu có).
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 7.000 đồng/1 lần (nếu có).
+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị: 



 Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



 Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ



 Các loại đất khác: 150.000đồng/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			3


			Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất


			07 ngày (trích lục); 17 ngày (do đo đạc lại); 50 ngày (cấp đổi chính quy)


			07 ngày (trích lục); 15 ngày (do đo đạc lại); 25 ngày (cấp đổi chính quy)


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			4


			Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			5


			Thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai do người sử dụng đất chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phát hiện.


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			6


			Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT- BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần đầu; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất trong trường hợp thửa đất gốc chưa được cấp Giấy chứng nhận


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			8


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 


 


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014


(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015


(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014


(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
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			Đăng ký bổ sung tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			10


			Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị: 140.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn: 100.000đồng/hồ sơ


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(6) Nghị định số 76/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ; có hiệu lực từ ngày 01/11/2015;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.





			11


			Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị: 



 Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



 Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ



 Các loại đất khác: 150.000đồng/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Bán hoặc góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất thuê của Nhà nước theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị:



 Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ



 Các loại đất khác: 150.000đồng/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi hành án; thỏa thuận hợp nhất hoặc phân chia quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất của hộ gia đình, của vợ và chồng, của nhóm người sử dụng đất; đăng ký biến động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử dụng đất vào doanh nghiệp


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).



+ Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 



. Đất ở khu vực đô thị: 



 Đất ở: 140.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 300.000đồng/hồ sơ



 Các loại đất khác: 200.000đồng/hồ sơ



. Đất tại khu vực nông thôn:



 Đất ở: 100.000đồng/hồ sơ



 Đất sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh: 200.000đ/hồ sơ



 Các loại đất khác: 150.000đồng/hồ sơ  


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(8) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):



* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:



* Khu vực phường: 80.000đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



 (2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(6) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(7) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
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			Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(5) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014;



(6) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
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			Thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			21 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017.
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			Giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			14 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
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			Chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với hộ gia đình, cá nhân





			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.
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			Giải quyết tranh chấp đất đai thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trụ sở tiếp công dân cấp huyện


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013


(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014


3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017
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			Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất


			03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			03 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp GCN QSDĐ và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.





			22


			Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là tổ chức, cơ sở tôn giáo; người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện dự án đầu tư; tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất): 100.000 đ/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 400.000 đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên GCN: 30.000đ/lần


- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề





			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.
+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:
* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;
* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


+ Xác nhận thay đổi trên giấy chứng nhận:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Xác nhận tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân khi hết hạn sử dụng đất đối với trường hợp có nhu cầu


			05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			05 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.



+ Xác nhận thay đổi trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:


* Khu vực phường: 20.000 đồng/lần;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/lần


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Tách thửa hoặc hợp thửa đất


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


+ Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


+ Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất:


* Khu vực phường: 80.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 40.000đồng/giấy.


- Giá dịch vụ đo đạc: Thu theo Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 18/04/2017  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (nếu có).


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015.
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			Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được Nhà nước giao đất để quản lý


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			23 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;









			27


			Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			12 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả





			- Đối với người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.


Cấp giấy chứng nhận chỉ có quyền sử dụng đất (không có nhà và tài sản khác gắn liền với đất):


* Khu vực phường: 20.000 đồng/giấy;


* Khu vực khác (thị trấn, xã): 10.000đồng/giấy.


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



(3) Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(4) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017;



(5) Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017;



(6) Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014;



(7) Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT ngày 27/01/2015;



(8) Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014.








III. Cấp xã



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm



thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Hòa giải tranh chấp đất đai


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Địa điểm tiếp của công dân UBND cấp xã


			Không


			(1) Luật đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;



(2) Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014;



 (3) Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017.








B. LĨNH VỰC KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn


			- 02 ngày làm việc, xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận.



- 15  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015. 



- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn





			2


			Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn


			- 02 ngày làm việc, xem xét, kiểm tra, khẳng định tính hợp lệ của hồ sơ đã nhận.



- 15  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			12 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015. 



- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.
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			Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn


			05 ngày làm việc, khi đủ điều kiện cấp lại giấy phép


			05 ngày làm việc, khi đủ điều kiện cấp lại giấy phép. 






			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khí tượng thủy văn được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 23 tháng 11 năm 2015;



- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn.








C. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 


			50 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Phụ lục III - Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


			- Luật Bảo vệ môi trường 2014;



- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;



- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;



- Nghị quyết số  24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.





			2


			Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất


			35 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			35 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Bảo vệ môi trường 2014;



- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;


- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;



- Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.


- Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.





			3


			Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)


			25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			25 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)





			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Bảo vệ môi trường 2014;



- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;


- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2108 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;



- Thông tư 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.



- Thông tư 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)


			10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Thông tư số 41/2015/TT-BTNMT ngày 09/9/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất;


- Thông tư số 03/2018/TT-BTNMT ngày 14/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường sửa đổi, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính liên quan đến kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)


			50 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;



- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản (Khoản 2 Điều 3, 4, khoản 2 Điều 5, 6).
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			Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt)


			50 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Luật Bảo vệ môi trường 2014;



- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.





			7


			Cấp giấy xác nhận hoàn thành từng phần phương án cải tạo, phục hồi môi trường/phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			32 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;



- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.





			8


			Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)


			50 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Phụ lục III - Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Luật Bảo vệ môi trường 2014;



- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;



- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường


- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
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			Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt)


			50 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			40 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Phụ lục III - Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Luật Bảo vệ môi trường 2014;


- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;


- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường;



- Thông tư 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thông qua các khoản thu phí, lệ phí và tỷ lệ phần trăm (%) trích lại cho đơn vị thu trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
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			Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.


			30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			30 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ).


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			· Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;



· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;



· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
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			Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường (cấp tỉnh)


			10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			10 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			· Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;



· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;



Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
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			Chấp thuận điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án


			20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			· Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;



· Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ;



· Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
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			Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
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			Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp


			20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			20 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;



- Thông tư số 35/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 06 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
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			Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;



- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;



- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về quản lý chất thải nguy hại.
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			Cấp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (CTNH)


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			15 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014;



- Nghị định 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu;



- Thông tư 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ TNMT về quản lý chất thải nguy hại.





			17


			Thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu


			45 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			36 ngày làm việc (kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ)


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;



- Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu;



- Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 15 tháng 2 năm 2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về Ban hành Quy định lập, thẩm định và phê duyệt Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu của các cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.








D. LĨNH VỰC KHOÁNG SẢN



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm khai thác chỉ được sử dụng cho xây dựng công trình đó) bao gồm cả đăng ký khối lượng cát, sỏi thu hồi từ dự án nạo vét, khơi thông luồng lạch


			Không quá 57 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ





			Không quá 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Chấp thuận tiến hành khảo sát tại thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản


			Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Cấp, điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản; cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư công trình


			- Đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản: không quá 115 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối với hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: không quá  40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối với hồ sơ khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình: không quá 72 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			- Đối với hồ sơ cấp giấy phép khai thác khoáng sản: không quá 80 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối với hồ sơ điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: không quá  28 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



- Đối với hồ sơ khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình: không quá 51 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			* Đối với Giấy phép khai thác khoáng sản và Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình:



- Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:



+ Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm: 1.000.000 đồng/giấy phép);



+ Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm: 10.000.000 đồng/giấy phép);



+ Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép)


- Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm: 15.000.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 20.000.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 30.000.000 đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 30.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7.



+ Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 40.000.000 đ/giấy phép;



+ Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 50.000.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6: 60.000.000 đồng/giấy phép).



- Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm: 80.000.000 đồng/giấy phép).



- Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 100.000.000 đồng/giấy phép.



* Đối với Quyết định điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản: Không thu phí.


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ; 


- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ; 


- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản


			không quá 95 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			không quá 65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 4.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 10.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 15.000.000 đồng/01 giấy phép.


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ; 


- Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ; 


- Thông tư số 53/2013/TT-BTNMT ngày 30 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản


			Không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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			Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản


			Không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Diện tích thăm dò nhỏ hơn 100 ha, mức thu là 2.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò từ 100 ha đến 50.000 ha, mức thu là 5.000.000 đồng/01 giấy phép;



- Diện tích thăm dò trên 50.000 ha, mức thu là 7.500.000 đồng/01 giấy phép.


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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			Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản


			Không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:



+ Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm: 500.000 đồng/giấy phép;



+ Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm: 5.000.000 đ/giấy phép;



+ Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm: 7.500.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm: 7.500.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 10.000.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 15.000.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng: 20.000.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7:



+ Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 20.000.000đ/giấy phép;



+ Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 25.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6: 30.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm: 40.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 50.000.000 đồng/giấy phép.


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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			Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản


			Không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Giấy phép khai thác cát, sỏi lòng suối:



+ Có công suất khai thác dưới 5.000 m3/năm: 500.000 đồng/giấy phép;



+ Có công suất khai thác từ 5.000 m3 đến 10.000 m3/năm: 5.000.000 đ/giấy phép;



+ Có công suất khai thác trên 10.000 m3/năm: 7.500.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp:



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm: 7.500.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác dưới 100.000 m3/năm hoặc loại hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích dưới 10 ha và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, than bùn trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 10.000.000 đồng/giấy phép;



+ Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường có diện tích từ 10 ha trở lên và công suất khai thác từ 100.000 m3/năm trở lên, trừ hoạt động khai thác cát, sỏi lòng suối quy định tại mục 1: 15.000.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản làm nguyên liệu xi măng; khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường mà có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; đá ốp lát và nước khoáng: 20.000.000 đồng/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản lộ thiên trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 1, 2, 3, 6, 7:



+ Không sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 20.000.000đ/giấy phép;



+ Có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp: 25.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác các loại khoáng sản trong hầm lò trừ các loại khoáng sản đã quy định tại điểm 2, 3, 6: 30.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản quý hiếm: 40.000.000đ/giấy phép.



- Giấy phép khai thác khoáng sản đặc biệt và độc hại: 50.000.000 đồng/giấy phép.
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			Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản


			Không quá 50 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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			Phê duyệt trữ lượng khoáng sản


			Không quá 190 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 130 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Tổng chi phí thăm dò khoáng sản thực tế (không bao gồm thuế GTGT)


- Đến 01 tỷ đồng: 10 triệu đồng;



- Trên 01 đến 10 tỷ đồng: 10 triệu đồng + (0,5% x phần tổng chi phí trên 1 tỷ đồng);



- Trên 10 đến 20 tỷ đồng: 55 triệu đồng + (0,3% x phần tổng chi phí trên 10 tỷ đồng);



- Trên 20 tỷ đồng: 85 triệu đồng + (0,2% x phần tổng chi phí trên 20 tỷ đồng).


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; 


- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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			Đóng cửa mỏ khoáng sản


			Không quá 93 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Bộ Tài chính quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí thẩm định đề án đóng cửa mỏ, nghiệm thu thực hiện đề án đóng cửa mỏ


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ.
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			Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


			Không quá 35 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			5.000.000 đồng/01giấy phép


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.





			13


			Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


			Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			2.500.000 đồng/01giấy phép


			- Luật Khoáng sản năm 2010.



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Thông tư số 191/2016/TT-BTC ngày 08 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
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			Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản


			Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường.





			15


			Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực)


			Không quy định


			Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Khoáng sản năm 2010;



- Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.








E. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC



I. Cấp tỉnh:



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước


			Không quá 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Không quá 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ;



- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.





			2


			Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với trường hợp tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy phép trước ngày Nghị định số 82/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành


			37 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ;



- Nghị định số 82/2017/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ.





			3


			Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm


			65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 400.000 đồng/1 đề án;



- Công trình có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.100.000 đồng/1 đề án;  



- Công trình có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêm:  2.600.000 đồng/1 đề án;



- Công trình có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày  đêm: 4.100.000 đồng/1 đề án.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			4


			Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm


			55 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm: 200.000đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm: 550.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 1.300.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 2.050.000 đ/1 báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			5


			Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm


			65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 200m3/ngày đêm: 400.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 200 đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.100.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 500 đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 2.600.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 1.000 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 4.100.000 đồng/1 báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			6


			Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm


			55 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng dưới 200m3/ngày đêm: 200.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 200m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày  đêm: 550.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 1.000m3/ngày đêm: 1.300.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 1.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 2.050.000 đ/1 báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			7


			Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm


			65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 600.000 đồng/1 đề án, báo cáo.


-  Công trình có lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500 đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng/1 đề án, báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện từ 200 đến dưới 1.000KW; hoặc cho các mục đích khác từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 4.100.000 đồng/1 đề án, báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 1 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác, lưu lượng từ 20.000 đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 6.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			8


			Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm


			55 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 0,1m3/giây, hoặc để phát điện với công suất dưới 50 KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 500m3/ngày đêm: 300.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 0,1 đến dưới 0,5m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 50 đến dưới 200KW; hoặc cho các mục đích khác với lưu lượng từ 500m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 900.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 0,5 đến dưới 1m3/giây; hoặc để phát điện từ 200 đến dưới 1.000KW; hoặc cho các mục đích khác từ 3.000 đến dưới 20.000m3/ngày đêm: 2.050.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 1 đến dưới 2m3/giây; hoặc để phát điện với công suất từ 1.000 đến dưới 2.000 KW; hoặc cho các mục đích khác, lưu lượng từ 20.000m3/ngày đêm đến dưới 50.000m3/ngày đêm: 3.000.000đ/1báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.
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			Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác






			65 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			45 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: 600.000 đồng/1 đề án, báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 1.800.000 đồng/1 đề án, báo cáo.


- Công trình có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm: 4.100.000 đồng/1 đề án, báo cáo.



- Công trình có lưu lượng từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 6.000.000 đồng/1 đề án, báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			10


			Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác






			55 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			- Công trình có lưu lượng nước dưới 100m3/ngày đêm: 300.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 100m3/ngày đêm đến dưới 500m3/ngày đêm: 900.000 đ/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 500m3/ngày đêm đến dưới 2.000m3/ngày đêm; 2.050.000 đồng/1 báo cáo.



- Công trình có lưu lượng nước từ 2.000m3/ngày đêm đến dưới 3.000m3/ngày đêm: 3.000.000 đ/1 báo cáo.


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			11


			Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ


			21 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			18 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			1.000.000 đ/1 hồ sơ


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			12


			Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ


			16 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			13 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			500.000 đồng/1 hồ sơ


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;



- Nghị định số 60/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ;



- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang.





			13


			Cấp lại giấy phép tài nguyên nước


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ;



- Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.





			14


			Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất


			11 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			11 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không 


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012;



- Thông tư số 40/2014/TT-BTNMT ngày 11 tháng 7 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.





			15


			Lấy ý kiến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh


			67 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			47 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Kinh phí tổ chức lấy ý kiến do chủ dự án chi trả


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.





			16


			Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước


			25 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ.





			17


			Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện, thủy lợi


			40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Trung tâm Hành chính công tỉnh


			Không 


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ.








II. Cấp huyện:



			STT


			Tên thủ tục 



hành chính


			Thời hạn



 giải quyết


			Thời hạn giải quyết tại tỉnh


			Địa điểm thực hiện


			Phí, lệ phí



(nếu có)


			Căn cứ pháp lý





			1


			Thủ tục đăng ký khai thác nước dưới đất


			20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả


			Không 


			- Luật Tài nguyên nước năm 2012.



- Thông tư số 27/2014/TT- BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.
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